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Kính gửi Quý Khách hàng,

Với chiến lược “Giá trị mang lại cho Khách 
hàng”, năm 2024 là một năm vượt trội của Sun 
Life Việt Nam trong việc cải tiến tổng thể và 
đồng bộ về dịch vụ chăm sóc khách hàng, từ 
quy trình quản lý hợp đồng bảo hiểm và tư vấn 
các giải pháp tài chính cho Khách hàng, cho đến 
việc tối ưu hóa quy trình yêu cầu bồi thường để 
mang lại cho Khách hàng trải nghiệm dễ dàng 
và đơn giản hơn.
 
Nhờ vậy, trong năm qua, Sun Life Việt Nam 
đã được Tạp chí Tài chính Quốc tế (thuộc 
International Finance Publications Limited có 
trụ sở tại Vương quốc Anh) vinh danh với giải 
thưởng “Công ty Bảo hiểm Nhân thọ có Dịch vụ 
Khách hàng tốt nhất - Việt Nam 2024” nhờ cam 
kết không ngừng nghỉ của chúng tôi đối với sự 
hài lòng của khách hàng, các giải pháp dịch vụ 
sáng tạo và sự chăm sóc cá nhân hóa, điều đã 
giúp Sun Life Việt Nam nổi bật trong ngành.

Ngoài ra, tính đến 31/12/2024, Sun Life là:  

•	 Một trong top 3 công ty bảo hiểm nhân 
thọ đứng đầu tại thị trường bảo hiểm Việt 
Nam về quy mô vốn điều lệ với số vốn đạt 
17.944 tỷ đồng.

•	 Có doanh thu phí bảo hiểm mới đạt 
hơn 1.177 tỷ đồng, đứng ở vị trí thứ 9 về 
doanh thu bảo hiểm và thứ 5 về doanh số 
bancassurance, tăng 4 bậc về doanh thu 
bảo hiểm.

•	 Tiếp tục là công ty dẫn đầu thị trường về 
bảo hiểm hưu trí tự nguyện tại Việt Nam, 
tổng tài sản đang quản lý Quỹ hưu trí tự 
nguyện đạt hơn 3.851 tỷ đồng với tỷ lệ chi 
trả là 4,52%.

•	 Lần thứ 3 liên tiếp đạt giải thưởng Great 
Place To Work - Nơi làm việc xuất sắc 
(2022, 2023, 2024) do tổ chức công bố 
Bảng xếp hạng Nơi làm việc Xuất sắc   
trao tặng.

•	 Sun Life Việt Nam đang bảo vệ tài chính 
cho hơn 200.000 khách hàng.

•	 Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm hơn 
135 tỷ đồng trong năm 2024.

Trong năm 2025, Sun Life Việt Nam tiếp tục 
khẳng định lời cam kết mang lại lợi ích cho 
Khách hàng thông qua các giải pháp sáng tạo 
và cung cấp quyền tiếp cận rộng rãi và dễ dàng 
hơn với các lời khuyên về sức khỏe và tài chính, 
đồng thời vẫn cung cấp cho Khách hàng nhiều 
gói sản phẩm khác nhau nhằm đáp ứng tốt nhất 
nhu cầu bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm, đầu tư tài 
chính của người dân Việt Nam. 
 
Thay mặt Sun Life Việt Nam, tôi trân trọng gửi 
lời cảm ơn chân thành đến Quý doanh nghiệp, 
Khách hàng đã đồng hành cùng Sun Life trong 
hành trình hướng đến một tương lai lạc quan và 
tươi sáng.
 
Xin kính chúc toàn thể Quý Khách hàng sức 
khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng,

Luc Nhon Ly
Tổng giám đốc Sun Life Việt Nam



Sun Life Việt Nam được Tạp chí Tài chính 
Quốc tế (IFM) vinh danh nhờ vào các dịch vụ 
Khách hàng xuất sắc, các giải pháp sáng tạo 
và sự chăm sóc cá nhân hóa.

Hỗ trợ 500 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Yagi 
tại các tỉnh phía Bắc, góp phần giúp những gia 
đình bị ảnh hưởng và xây dựng cuộc sống ổn định 
với tương lai tươi sáng hơn.

SUN LIFE VIỆT NAM
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN

17.944 tỷ đồng

SUN LIFE
ĐÓNG GÓP

1,8 tỷ đồng

Sun Life Việt Nam 
Được vinh danh       
giải thưởng

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ
CÓ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
TỐT NHẤT - VIỆT NAM 2024
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KINH TẾ VĨ MÔ 
Năm 2024, kinh tế thế giới đã có dấu hiệu ổn 
định hơn mặc dù tốc độ tăng trưởng vẫn chưa 
phục hồi về mức trước đại dich. Theo dự báo 
của Ngân hàng thế giới, GDP toàn cầu dự kiến 
tăng 2,6% trong năm 2024, cao hơn so với mức 
2,4% của năm 2023 nhưng vẫn thấp hơn mức 
trung bình giai đoạn 2010-2019 (3,2%). Lạm 
phát đang trong xu hướng giảm mà không 
gây ra sự suy thoái nghiêm trọng tại các nền 
kinh tế chủ chốt, trong khi chính sách tiền 
tệ có xu hướng nới lỏng trên diện rộng. Khối 
lượng thương mại toàn cầu ước tính tăng 2,3% 
trong năm 2024, cao hơn mức 1,0% của năm 
2023 nhưng vẫn chịu áp lực từ xu hướng bảo hộ 
thương mại gia tăng.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam 
năm 2024 tăng 7,1%, cao hơn so với mục tiêu 
6%-6,5% do Quốc Hội phê duyệt với động lực 
tăng trưởng chủ yếu đến từ khu vực sản xuất và 
dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đã cải thiện 
đáng kể kể từ quý 2 nhờ mặt bằng lãi suất duy 
trì ở mức thấp, xuất nhập khẩu tăng trưởng tốt, 
tăng trưởng khách du lịch và các thay đổi tích 
cực về mặt pháp lý đã từng bước hồi phục thị 
trường bất động sản. Chỉ số lạm phát (CPI) bình 
quân năm 2024 tăng 3,6% so với năm 2022, đạt 
mục tiêu kiểm soát dưới 4,5% do Quốc hội đề 
ra, chủ yếu nhờ giá xăng dầu tương đối ổn định. 
Mặc dù vậy, Việt Nam đồng chịu áp lực giảm 
giá 5% so với đồng Đô la Mỹ do sự mạnh lên của 
đồng Đô la Mỹ ở quy mô toàn cầu và các bất ổn 
địa chính trị.

Khu vực dịch vụ tiếp tục đóng góp vai trò là 
động lực tăng trưởng chính với mức tăng 7,4%, 
đóng góp 49% trong tổng mức tăng chung 
của toàn nền kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp trung 
bình trong độ tuổi lao động tiếp tục giảm nhẹ 
xuống còn 2,24% so với mức trung bình 2,28% 
của 2023 trong khi thu nhập bình quân tháng 
của người lao động tăng 8,6% so với cùng kỳ, 
cao hơn so với mức tăng 6,9% trong năm 2023.

Tình hình Vĩ mô -
tài chính năm 2024

Đáng chú ý, nhóm ngành dịch vụ lưu trú và ăn 
uống tăng 12,9% nhờ nhờ lượng khách quốc 
tế phục hồi mạnh vào năm 2024. Tổng lượng 
khách quốc tế trong năm 2024 tăng 40% lên 
17,6 triệu lượt khách, tương đương 97,6% so 
với mức trước đại dịch, hoàn thành mục tiêu 
17 đến 18 triệu lượt khách của Chính phủ vào 
năm 2024.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,2%, 
đóng góp 45% trong tổng mức tăng chung của 
toàn nền kinh tế. Trong đó, ngành chế biến chế 
tạo tăng trưởng 9,8%, cao hơn đáng kể so với 
mức tăng khiêm tốn 3,6% trong năm 2023. Gần 
50% phân ngành sản xuất chế biến chế tạo ghi 
nhận mức tăng trưởng 2 chữ số có thể kể đến 
như cao su, nhựa, nội thất, phương tiện vận tải. 
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản 
xuất liên tục duy trì trên mức 50 điểm với số 
lượng đơn đạt hàng mới gia tăng, tuy nhiên chỉ 
số này đã giảm xuống dưới mức 50 trong tháng 
12 do lo ngại về những bất ổn và biến động trên 
thị trường toàn cầu.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đều tăng trưởng 
trên 2 chữ số. Xuất khẩu tăng trưởng 14% so với 
năm 2023 đạt 405 tỷ USD, trong đó tất cả các 
mặt hàng chủ lực đều tiếp tục tăng. Cán cân 
thương mại thặng dư 24,8 tỷ USD, giảm 3,6 tỷ 
USD so với năm 2023. Mỹ tiếp tục là thị trường 
xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 
xuất khẩu đạt 120 tỷ USD, ghi nhận mức thặng 
dư thương mai 105 tỷ USD. Trong khi đó, Trung 
Quốc, thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt 
Nam, ghi nhận thâm hụt thương mại 84 tỷ USD.  

Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải 
ngân tăng 9,4% so với cùng kỳ, đặt kỷ lục 25,4 
tỷ USD. Trong khi đó vốn đăng ký giảm nhẹ 3% 
so với cùng kỳ và duy trì ở mức cao, đạt 38,2 
tỷ USD. Giải ngân vốn đầu tư công trong năm 
2024 đạt 636 nghìn tỷ đồng, bằng 93% mục 
tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.
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GDP của Việt Nam
năm 2024 tăng

7,1%
với động lực tăng trường đến từ 
khu vực sản xuất và dịch vụ.
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THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
Trong năm 2024, Ngân Hàng Nhà Nước 
(NHNN) tiếp tục duy trình chính sách tiền tệ 
nới lỏng, đồng thời ứng phó linh hoạt với diễn 
biến kinh tế thế giới và trong nước để thực thi 
các chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, 
phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần thức 
đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Trong 
điều hành lãi suất, sau khi điều chỉnh giảm 
mạnh lãi suất vào năm 2023, NHNN tiếp tục 
giữ nguyên các mức lãi suất điều hành ở mức 
thấp trong bối cảnh lãi suất thế giới vẫn neo 
ở mức cao, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng 
giảm lãi suất cho vay trên thị trường. Mặt bằng 
lãi suất cho vay giảm nhẹ (0,96%/năm) so với 
cuối năm 2023. Tuy nhiên, lãi suất huy động đã 
tạo đáy từ quý 2 năm 2024, và chịu áp lực tăng 
(0,5%/năm) từ đáy nhưng vẫn ở mức thấp hơn 
giai đoạn dịch bệnh, do thanh khoản hệ thống 
thắt chặt hơn, do huy động từ khách hàng thấp 
hơn mức tăng trưởng tín dụng. 

Về tín dụng, NHNN thực hiện điều hành tăng 
trưởng tín dụng linh hoạt, hiệu quả, kịp thời, 
đáp ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, khi đã 
chủ động thực hiện 2 lần điều chỉnh chỉ tiêu 
tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng 
trong năm 2024. Tính đến ngày 31/12/2024, tín 
dụng nền kinh tế tăng khoảng 15,08% so với 
năm 2023, và tập trung vào các lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Tăng trưởng 
huy động vốn ghi nhận ở mức 12,9% so với năm 
2023, thấp hơn tăng trưởng tín dụng.

Về thị trường ngoại hối, các bất ổn bên ngoài 
như chính sách lãi suất của FED, chênh lệch lãi 
suất giữa VND và USD một số giai đoạn tăng 
cao và các rủi ro địa chính trị đã tác động mạnh 
đến tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng USD. 
Trước diễn biến phức tạp của tỷ giá, Ngân hàng 
Nhà nước đã phải can thiệp linh hoạt thông qua 
nghiệp vụ bán USD từ dự trữ ngoại hối cũng 
như phát hành tín phiếu ngắn hạn nhằm giảm 
đà tăng của tỷ giá. Đến cuối năm 2024, VNĐ 
mất giá khoảng 5% so với USD.
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Tăng trưởng tín dụng năm 2024

15,08%
so với 2023 tập trung vào các lĩnh vực
sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.
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THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU
TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ: 

Trong năm 2024, Kho Bạc Nhà Nước (KBNN) đã 
phát hành 330,4 nghìn tỷ đồng TPCP, chỉ hoàn 
thành 83% kế hoạch của năm. Một số yếu tố 
dẫn đến mức giảm là do áp lực phát hành từ 
KBNN giảm do tổng thu ngân sách nhà nước đã 
vượt kế hoạch cả năm. Trong năm 2024, dòng 
vốn đầu tư nước ngoài đổ vào TPCP có sự cải 
thiện, giá trị mua ròng hơn 2.653 tỷ đồng trong 
năm, đã góp phần tăng thanh khoản và ổn định 
thị trường.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái 
phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối năm 2024 
đạt 2.221.923 tỷ đồng, tăng 80,7% so với năm 
2023, trong đó giao dịch outright chiếm 65% 
tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, còn lại là 
giao dịch repos.

Lãi suất trái phiếu các kỳ hạn có xu hướng tăng 
trong năm 2024, tại thời điểm cuối năm 2024, 
lãi suất huy động trái phiếu các kỳ hạn 5 năm, 
10 năm, và 30 năm lần lượt là 1,98%, 2,77% và 
3,22%. Lợi suất thị trường thứ cấp tăng theo 
đà tăng của lợi suất thị trường sơ cấp. Trên 
thị trường thứ cấp, lợi suất của tất cả các kỳ 
hạn đều tăng, trong đó lợi suất của kỳ hạn 1 
năm, 5 năm và 15 năm lần lượt được niêm yết 
ở mức 1,97%, 2,29% và 3,12%. Xu hướng tăng 
của lợi suất trái phiếu Chính phủ cũng phản 
ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về một chu kỳ tăng 
lãi suất kéo dài trong tương lai, đồng thời cho 
thấy những lo ngại về lạm phát và áp lực lên 
ngân sách nhà nước.

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP: 

Năm 2024, thị trường trái phiếu doanh nghiệp 
ghi nhận sự phục hồi tích cực sau giai đoạn 
biến động 2022 - 2023. Tổng giá trị phát hành 
trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 474 nghìn 
tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó 
lĩnh vực ngân hàng dẫn đầu với 66% tổng giá 
trị phát hành, tăng 56% so với cùng kỳ. Nhóm 
doanh nghiệp phi ngân hàng ghi nhận mức 
tăng khiêm tốn 3%, trong đó lĩnh vực bất động 
sản tiếp tục suy giảm. Hoạt động phát hành 
trái phiếu chủ yếu tập trung vào nhu cầu tái 
cấp vốn của doanh nghiệp và duy trì các chỉ 
số an toàn tài chính của ngân hàng, trong khi 
nhu cầu tài trợ cho các dự án kinh doanh mở 
rộng không nhiều. Trong năm 2024, cũng ghi 
nhận một số các tổ chức tín dụng phát hành 
trái phiếu xanh để tài trợ cho các dự án có lợi 
ích về môi trường. 

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp được cải 
thiện đáng kể với tổng giá trị giao dịch bình 
quân hàng ngày tăng gấp 4 lần so với năm 
2023 đạt trên 4 nghìn tỷ đồng. Phần lớn giá trị 
giao dịch đến từ trái phiếu do các ngân hàng 
phát hành. 

Trái phiếu chậm trả hiện chiếm khoảng 19% 
tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành trên thị 
trường trong đó 64% số trái phiếu này đã được 
đàm phán lại thời hạn trả nợ. Mặc dù tỷ lệ trái 
phiếu chậm trả/tái cơ cấu vẫn ở mức cao, quá 
trình tái cấu trúc và giãn nợ đã cho phép các 
doanh nghiệp có thời gian để cân đối thanh 
khoản, giúp ổn định thị trường trái phiếu. Số 
lượng trái phiếu có vấn đề đã giảm mạnh từ 
đỉnh (quý 2 năm 2023). Tính riêng trong năm 
2024, tổng giá trị trái phiếu chậm trả là 122 
nghìn tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối năm 2024, tổng dư nợ trái phiếu 
doanh nghiệp đạt khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, 
tương đương 11% GDP – một tỷ lệ khiêm tốn 
so với các quốc gia khác trong khu vực như 
Malaysia (54%), Singapore (34%), và Thái Lan 
(25%). Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp chỉ chiếm 
8,1% tổng dư nợ tín dụng của toàn nền kinh 
tế, cho thấy tiềm năng phát triển lớn của thị 
trường trong dài hạn.

Tổng giá trị phát hành TPDN
trong năm 2024

474
tăng 35% so với cùng kỳ. 

nghìn
tỷ đồng
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THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU
Trong năm 2024, VN-Index tiếp tục ghi nhận 
xu hướng phục hồi với sự gia tăng về mặt thanh 
khoản. Thị trường ghi nhận đà tăng điểm ấn 
tượng trong Q1 trước khi chững lại do những 
áp lực trong và ngoài nước, có thể kể đến như: 
(1) ảnh hưởng từ những thay đổi nhân sự chủ 
chốt trong bộ máy nhà nước; (2) áp lực từ quá 
trình bình thường hóa chính sách tiền tệ ở các 
thị trường lớn diễn ra muộn hơn dự kiến và (3) 
những biến động khó lường từ việc tổng thống 
Donald Trump tái đắc cử.

Các chỉ số vĩ mô thuận lợi, môi trường lãi suất 
thấp và sự hỗ trợ của chính phủ trong việc tháo 
gỡ các vấn đề pháp lý đã thúc đầy tăng trưởng 
lợi nhuận của các doanh nghiêp và hỗ trợ tâm 
lý của các nhà đầu tư. Lợi nhuận sau thuế trên 
cổ phiếu (của VN-Index) tăng trưởng gần 10%, 
cao hơn hầu hết các nước trong khu vực. Mặc 
dù các yếu tố bất định trên thị trường toàn cầu 
đã dẫn đến làn sóng rút vốn mạnh từ nhà đầu 
tư nước ngoài, với tổng trị giá bán ròng ước 
tính khoảng 3,4 tỷ USD trong năm 2024 kéo 
tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống dưới 17% trong 
năm 2024, VN-Index đã tăng trưởng 12% kể 
từ đầu năm với thanh khoảng khớp lệnh trung 
bình phiên tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến tích cực diễn ra trên diện rộng, hầu 
hết các nhóm ngành đều ghi nhận tăng trưởng 
tích cực, dẫn đầu là lĩnh vực công nghệ (+73%), 
tiếp theo là ngân hàng và công nghiệp đều tăng 
18%. Nhóm bất động sản tiếp tục suy giảm 4% 
kể từ đầu năm, tuy nhiên đã cho thấy sự cải 
thiện đáng kể so với năm 2023. Dòng tiền có 
xu hướng quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa 
lớn trong khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng có 
dấu hiệu hồi phục nhẹ.

VN-Index năm 2024 đã tăng trưởng 

12%
kể từ đầu năm.
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Báo cáo tình hình
hoạt động của các 
Quỹ liên kết chung

Phí bảo hiểm và giá trị 
Quỹ liên kết chung trong năm 2024

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TÀI SẢN

Tiền 
Danh mục các khoản đầu tư 
•	 Tiền gửi kỳ hạn(i) 

•	 Trái phiếu Chính phủ(ii)

•	 Trái phiếu doanh nghiệp(iii)

•	 Chứng chỉ quỹ (i)

Các tài sản khác 

Tổng tài sản

863 
3.142.022 

829.700 
1.381.554 

930.768 
-

143.347

3.286.232

6.585
588.097 
261.300 
(83.186) 
363.401
46.582 

6.228

600.910

7.448 
3.730.119

1.091.000
1.298.368
1.294.169

46.582
149.575

3.887.142

Tại ngày
31/12/2023

Thay đổi 
trong năm

Tại ngày 
31/12/2024

Báo cáo tình hình tài sản
Quỹ liên kết chung trong năm 2024

Số dư tiền gửi kỳ hạn tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 bao gồm các khoản tương đương tiền và các 
khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng Đồng Việt Nam tại các ngân hàng với thời gian đáo hạn từ 12 tháng 
đến 36 tháng và lãi suất từ 4,4%/năm đến 9,5%/năm (tại ngày 31 tháng 12 năm 2023: thời gian đáo 
hạn từ 4 ngày đến 36 tháng 0,5%/năm đến 11,0%/năm).

Thể hiện các khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ với thời hạn là 15 năm, 20 năm và 30 năm; lãi suất từ 
2,9%/năm đến 7,9%/năm (tại ngày 31 tháng 12 năm 2023: các khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ với 
thời gian là 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm; lãi suất từ 2,9%/năm đến 8,8%/năm). Công ty có kế 
hoạch nắm giữ những trái phiếu này cho đến ngày đáo hạn. 

Thể hiện các khoản đầu tư trái phiếu Doanh nghiệp với thời hạn là từ 1 năm đến 20 năm; lãi suất 
từ 5,38%/năm đến 12,3%/năm (tại ngày 31 tháng 12 năm 2023: các khoản đầu tư trái phiếu doanh 
nghiệp với thời hạn từ 1 năm đến 15 năm; lãi suất từ 6,2%/năm đến 13,78%/năm). Công ty có kế  
hoạch nắm giữ những trái phiếu này cho đến ngày đáo hạn.

Thể hiện các khoản đầu tư vào chứng chỉ quỹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 gồm 1.786.600 chứng 
chỉ (tại ngày 31 tháng 12 năm 2023: không phát sinh).

Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm: 	 2.406.245  
Số phí bảo hiểm phân bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro:				    364.286   
Các khoản chi phí liên quan:						       1.086.763
•	 Phí ban đầu: 	 1.006.119 
•	 Phí quản lý hợp đồng: 	 80.644 
Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào quỹ liên kết chung: 	 955.195 
Thưởng duy trì hợp đồng:	 25.044 
Giá trị rút hợp đồng bảo hiểm:	 497.630 
Giá trị quỹ liên kết chung đầu năm: 	 3.286.232 
Giá trị quỹ liên kết chung cuối năm: 	 3.887.142
Tỷ suất đầu tư của quỹ liên kết chung:	 6,65% 

NỘI DUNG SỐ TIỀN

(Đơn vị tính: triệu đồng)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Tỷ suất đầu tư của 
Quỹ liên kết chung

6,65%
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7%

25%

41%

27%

Báo cáo thu nhập và chi phí
Quỹ liên kết chung trong năm 2024

(Đơn vị tính: triệu đồng)

NỘI DUNG

Thu nhập: 
•	 Lãi từ tiền gửi kỳ hạn 
•	 Lãi từ trái phiếu Chính phủ 
Tổng thu nhập 
Phí quản lý quỹ 
Tổng chi phí 
Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí 
•	 Thu nhập trên phần tiền của Công ty 
•	 Thu nhập trên phần tiền của chủ hợp đồng bảo hiểm  
Thu nhập đầu tư trả cho bên mua bảo hiểm
Tỷ suất đầu tư thực tế (trước phí quản lý quỹ đầu tư)
Tỷ suất đầu tư thanh toán cho chủ hợp đồng bảo hiểm

65.889 
172.369 

238.258
72.393 
72.393

165.866
- 

165.866
165.866

7,78%
5,81%

71.078
156.179

227.257
61.789
61.789

165.468 
- 

165.468
165.468

6,65%
5,23% 

2023 2024

Tỷ suất thanh toán cho bên mua bảo hiểm là tỷ suất thanh toán trung bình tính trên toàn bộ tài sản 
của quỹ. Đối với mỗi hợp đồng bảo hiểm của từng chủ hợp đồng, nếu mức lãi suất đảm bảo quy định 
tại quy tắc và điều khoản sản phẩm cao hơn tỷ suất thanh toán này, mức lãi suất đảm bảo sẽ được 
áp dụng.

(*)

3%1%

29%

34%

33%

Tiền và tiền gửi ngắn hạn Trái phiếu chính phủ Cổ phiếu

Tiền gửi dài hạn Trái phiếu doanh nghiệp

Quỹ liên kết chung 
trong năm 2024

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 
& KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 
VÀ PHÂN BỔ TÀI SẢN

Phân bổ tài sản quỹ năm 2023

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Phân bổ tài sản quỹ năm 2024

Chiến lược của Công ty là đầu tư vào một 
danh mục đa dạng những tài sản mang lại 
nguồn thu nhập ổn định, có mức an toàn cao 
như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh 
nghiệp, tiền gửi ngân hàng và các công cụ tài 
chính cho thu nhập cố định khác được phát 
hành bởi các tổ chức tài chính cũng như các 
tổ chức kinh tế hoạt động tại Việt Nam, phù 
hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Trong năm 2024, Sun Life Việt Nam đã tăng 
tỷ lệ phân bổ đầu tư vào tiền gửi dài hạn và 
trái phiếu doanh nghiệp, và giảm tỷ lệ trái 
phiếu chính phủ so với năm 2023. Tỷ lệ chi 
trả của quỹ trong năm 2024 là 5,23%, so với 
5,81% năm 2023.

18 QUỸ LIÊN KẾT CHUNG 2024

(*)
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Triển vọng
năm 2025
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Năm 2025, kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ 
duy trì mức tăng trưởng thấp, khoảng 2,7%. Sự 
tăng trưởng chậm lại của Mỹ và Trung Quốc sẽ 
được bù đắp bởi sự phục hồi tại các thị trường 
đang phát triển. Lạm phát toàn cầu được kỳ 
vọng sẽ tiếp tục giảm nhờ giá hàng hóa hạ 
nhiệt và tác động trễ của các chính sách tiền 
tệ thắt chặt. Những rủi ro lớn trong triển vọng 
kinh tế toàn cầu bao gồm căng thẳng địa 
chính trị, chính sách bảo hộ thương mại gia 
tăng, sự biến động trong điều hành kinh tế và 
suy giảm đầu tư. Trong bối cảnh toàn cầu với 
nhiều biến động, Việt Nam đặt mục tiêu tăng 
trưởng GDP ở mức 8% với đồng thời thúc đẩy 
cải cách kinh tế và bộ máy nhà nước để hướng 
tới nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao 
vào năm 2030. 

Chính sách tiền tệ nới lỏng được kỳ vọng sẽ 
tiếp tục được duy trì trong năm 2025 với tăng 
trưởng tín dụng mục tiêu khoảng 16% nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp. Đầu tư công tiếp tục 
được đẩy mạnh với kế hoạch giải ngân tăng 
17% so với năm 2024 nhằm hoàn thành các dự 
án trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, sân bay 
Long Thành. Nhờ tình hình tài khóa lành mạnh 
với nợ công ở mức khoảng 37% GDP, Việt Nam 
vẫn có dư địa để thúc đẩy chi tiêu công và hỗ 
trợ tăng trường. Tiêu dùng trong nước được 
kỳ vọng sẽ tiếp tục được cải thiện nhờ môi 
trường lãi suất thấp được duy trì và các chính 
sách kích thích kinh tế. Chính phủ cũng tập 
trung cải thiện môi trường kinh doanh để thu 
hút FDI chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp 
nội địa. 

Mặc dù vậy, với độ mở kinh tế ngày càng lớn, 
xuất khẩu có thể tăng chậm lại do ảnh hưởng 
từ chính sác thương mại của chính quyền Mỹ và 
nguy cơ suy thoái. Đồng Việt nam được dự báo 
sẽ tiếp tục mất giá khoảng 3% trong năm 2025.

Năm 2025, theo định hướng tiếp tực hỗ trợ 
nền kinh tế của Chính Phủ, NHNN vẫn duy trì 
chính sách tiền tệ nới lỏng và FED tiếp tục 
giảm lãi suất. Tuy nhiên, dư địa cho chính sách 
tiền tệ của VN sẽ bị hạn chế hơn so với dự kiến 
dưới áp lực của đồng USD mạnh lên và rủi ro 
về việc Mỹ tiếp tục thực hiện các cuộc điều tra 
về thao túng tiền tệ. Cùng với đó, sự phục hồi 
của hoạt động sản xuất và việc đẩy mạnh giải 
ngân vốn đầu tư công trong năm 2025 được 
kỳ vọng sẽ là yếu tố quan trọng giúp thúc 
đẩy tăng trưởng tín dụng, qua đó sẽ gia tăng 
áp lực lên lãi suất đầu vào. Tuy nhiên, NHNN 
đã đưa ra chỉ đạo về việc ổn định lãi suất huy 
động và tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho 
vay. Do đó, lãi suất huy động được dự báo sẽ đi 
ngang trong nửa đầu năm 2025, và tăng nhẹ 
từ 0,5% - 1% vào nửa cuối năm. Đối với lãi suất 
cho vay tương tự lãi suất huy động, mặt bằng 
lãi suất sẽ đi ngang và sẽ tăng nhẹ từ 0,5% - 
0,7%, nhưng sẽ có độ trễ từ 3 – 6 tháng so với 
lãi suất huy động. 

Về tỷ giá, trước sự biến động của đồng USD, 
NHNN duy trì biên độ dao động +/-5% và can 
thiệp khi cần thiết để giữ ổn định thị trường 
ngoại hối. Tỷ giá USD/VND được điều hành 
linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.

Sang năm 2025, NHNN đặt mục tiêu định 
hướng tăng trưởng tín dụng đạt 16%. Động lực 
tăng trưởng tín dụng đến sẽ đến từ mặt bằng 
lãi suất thấp tạo lực đẩy cho nhu cầu vay vốn 
của cá nhân và doanh nghiệp.

KINH TẾ VĨ MÔ  THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

1 Triển vọng
thị trường

Việt Nam đặt mục tiêu
tăng trường GDP ở mức  

8,0%
hướng tới nhóm quốc gia có
thu nhập trung bình cao vào 2030.
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Áp lực phát hành TPCP trong năm 2025 dự 
kiến sẽ khá cao khi Bộ Tài chính giao cho KBNN 
huy động 500 nghìn tỷ đồng TPCP nhằm thúc 
đẩy đầu tư công để đạt được mức tăng trưởng 
GDP Chính phủ đặt ra là 8% - 10%. Đây là mức 
chỉ tiêu vốn TPCP rất cao, gấp 1,7 lần so với 
thực hiện kế hoạch năm 2024. Do đó, KBNN 
cho biết sẽ tập trung phát hành TPCP ngay từ 
đầu năm và sẽ thông báo kế hoạch huy động 
theo tháng thay vì hàng quý như trước đây. Lợi 
suất trái phiếu chính phủ được dự đoán sẽ đi 
ngang trong sáu tháng đầu năm. Tuy nhiên, 
trong nửa cuối năm khả năng cao lợi suất trái 
phiếu sẽ tăng. 

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhiều khả 
năng sẽ tiếp tục phục hổi trong năm 2025 
nhờ dự báo kinh tế thuận lợi và tâm lý nhà 
đầu tư cái thiện. Lãi suất dự kiến vẫn duy trì 
ở mức thấp do lạm phát trong tầm kiểm soát 
và chính sách tiền tệ nới lỏng. Tuy nhiên, áp 
lực từ chi tiêu công, tăng trưởng tín dụng cao 
và diễn biến tỷ giá có thể kiến lãi suất tăng 
khoảng 50 đến 100 điểm so với năm 2024.

Do triển vọng kinh tế toàn cầu còn nhiều bất 
định và chính sách bảo họ thương mại của 
chính quyền Mỹ tiềm ẩn rủi ro, các doanh 
nghiệp nội địa có thể sẽ duy trì tâm lý thận 
trọng, hạn chế mở rộng đầu tư sản xuất. Điều 
này khiến nhu cầu tái cơ cấu vốn sẽ vẫn là 
động lực chính cho hoạt động phát hành trái 
phiếu trong năm 2025.

Rủi ro vỡ nợ cần tiếp tục được theo dõi chặt 
chẽ, đặc biệt đối với các doanh nghiệp bất 
động sản và công ty có đòn bẩy tài chính cao 
khi một lượng lớn trái phiếu sẽ đáo hạn vào 
nửa sau của năm 2025 khi mà thời gian giãn nợ 
trái phiếu kết thúc. Nhiều khả năng thị trường 
sẽ tiếp tục phân hóa, với lãi suất phát hành 
phụ thuộc vào sức khỏe tài chính và mức độ 
minh bạch của từng doanh nghiệp. Bên cạnh 
đó, thị trường còn chịu tác động từ việc triển 
khải các cải cách pháp lý liên quan đến hoạt 
động phát hành, giao dịch và kiểm soát rủi ro 
trên thị trường trái phiếu. 

Thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ 
vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng trong năm 
2025, hỗ trợ bởi dự báo kinh tế thuận lợi, tăng 
trưởng thu nhập phục hồi, định giá hấp dẫn 
và môi trường lãi suất thấp. Ngoài ra, những 
nỗ lực trong việc nâng hạng thị trường chứng 
khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị 
trường mới nổi trong năm 2025 sẽ tiếp tục 
hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. VN-Index đang giao 
dịch ở mức Giá/Lợi nhuận (P/E) dự báo cho 
năm 2025 vào khoảng 12,5 lần, thấp hơn 19% 
so với trung bình 10 năm gần đây. 

Ở chiều ngược lại những rủi ro mà nền kinh tế 
cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam 
sẽ phải đối mặt là: (1) Những biến động trong 
chính sách thuế quan và ngoại giao của chính 
quyền tổng thống Trump; (2) xu hướng mạnh 
lên của đồng USD kéo theo mức lạm phát cao 
hơn; (3) căng thẳng địa chính trị trong khu vực 
và trên thế giới tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ ảnh 
hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của 
các đối tác thương maị và đầu tư lớn của Việt Nam.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Trong năm 2025, đặt trong bối cảnh mức độ 
biến động lớn của thị trường, chúng tôi cho 
rằng nhà đầu tư nên tập trung vào các doanh 
nghiệp với vị thế kinh doanh tốt, nền tảng tài 
chính vững mạnh, hưởng lợi từ chính sách đầu 
tư công và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. 
Các ngân hàng với chất lượng tài sản tốt, các 
doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp, 
các doanh nghiệp phát triển hạ tầng, vật liệu 
xây dựng và công ty chứng khoán là những 
khoản đầu tư tiềm năng.
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Định hướng 
chiến lược
hoạt động 
của các Quỹ 
liên kết
chung trong 
năm 2025

Trên cơ sở triển vọng kinh 
tế vĩ mô và thị trường tài 
chính 2025, quỹ liên kết 
chung sẽ thực hiện đầu tư 
theo chiến lược sau:

Đối với danh mục cổ phiếu:
Tìm kiếm các cơ hội đầu tư cổ 
phiếu để tạo lợi nhuận dài hạn 
cho khách hàng. 

Đối với danh mục trái phiếu:	
Duy trì phân bổ tài sản vào trái 
phiếu chính phủ, đặc biệt là trái 
phiếu chính phủ dài hạn. Ưu tiên 
trái phiếu doanh nghiệp được 
phát hành bởi các công ty đầu 
ngành, hoạt động kinh doanh và 
dòng tiền ổn định, lợi suất hợp lý 
với mức độ rủi ro thấp hoặc vừa 
phải. 

Thanh khoản:
Duy trì một lượng tiền mặt và 
tiền gửi từ 3 – 5% để sẵn sàng 
cho các cơ hội giải ngân.

2 Các số liệu và thông tin trình bày trên 
đây được trích ra từ Báo cáo "Tình hình 
hoạt động của Quỹ Liên Kết Chung" cho 
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 
của Sun Life Việt Nam. Các số liệu này đã 
được Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte 
Việt Nam kiểm toán và trình bày ý kiến 
chấp nhận toàn phần.
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GIỚI THIỆU CÁC
GIẢI PHÁP TIÊU BIỂU TỪ

Sun Life 
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Giải pháp tài chính hai trong một 
bảo vệ tài chính và đầu tư thông minh

Nền tảng bảo vệ vững vàng Đầu tư thông minh
BẢO VỆ lên đến 290 lần Phí bảo hiểm(1)

trước các rủi ro nghiêm trọng
5 Quỹ đầu tư đơn giản, khác biệt
Tùy theo khẩu vị đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro

ĐẶC QUYỀN SỨC KHỎE VÀNG(2)

Tặng phí bảo vệ, đầu tư thêm chất
Toàn quyền điều chỉnh
kế hoạch đầu tư, bảo vệ

Nhiều khoản thưởng hấp dẫn, 
dễ nhận

Tùy theo độ tuổi, giới tính, Hệ số Số tiền bảo hiểm khi tham gia

Người được bảo hiểm thỏa quy định về Số tiền bảo hiểm 
và các điều kiện Khách hàng Sức Khỏe Vàng theo quy định 
thẩm định của Sun Life Việt Nam.

(1)

(2)

SUN - Sống Sáng
SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

Quét mã để tham khảo 
thông tin sản phẩm
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Gia tăng bảo vệ đa tầng toàn diện cho cả gia đình 
với các sản phẩm bổ sung

Các giải pháp
Bảo hiểm Bổ sung

Bảo hiểm bổ sung Sống Chất
Giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với Quyền lợi San sẻ yêu thương 
đặc biệt cho gia đình 3 thế hệ

Bảo hiểm bổ sung 
Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện 
Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo 

Bảo hiểm bổ sung Hỗ Trợ Viện Phí 
Dự phòng tài chính khi nằm viện 

Bảo hiểm bổ sung 
Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo
Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai nếu không may mắc bệnh 
hiểm nghèo 

Bảo hiểm bổ sung Tử kỳ 
Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn 

Bảo hiểm bổ sung Sống An 
Bảo vệ tài chính trước các rủi ro tai nạn

Bảo hiểm bổ sung Hỗ Trợ Đóng Phí 
Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai khi thành viên trụ cột Tử vong 
hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

2929
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T Ổ N G  G I Á  T R Ị  T À I  S Ả N  Q U Ả N  L Ý ( * )

TỶ ĐÔ LA CANADA1.540
TẬP ĐOÀN

1865
ĐƯỢC THÀNH LẬP

TẠI CANADA

28
HOẠT ĐỘNG TẠI 

THỊ TRƯỜNG

85 Triệu

PHỤC VỤ

KHÁCH HÀNG

66.900

17,2% 49%

NHÂN VIÊN(*)

95.000

TƯ VẤN                 
TÀI CHÍNH(*)

 Top 100 Công ty phát triển bền vững 		
     nhất thế giới

 Thương hiệu được tín nhiệm nhất
 Global100 15 năm liên tiếp
 Nơi làm việc tốt nhất 

Standard & Poor’s

AA AA3 A+ AA
Moody’s A.M. Best DBRS

Giải thưởng

XẾP HẠNG SỨC MẠNH TÀI CHÍNH

LỢI NHUẬN KINH DOANH

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN VỐN TỶ LỆ TRẢ CỔ TỨC
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TOP 1
SẢN PHẨM HƯU TRÍ

TỶ ĐỒNG
VỐN ĐIỀU LỆ

17.944

VĂN PHÒNG KINH DOANH
& TỔNG ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC

47

BẢO HIỂM NHÂN THỌ
UY TÍN NHẤT VIỆT NAM 2021

TOP 10 CÔNG TY

S U N  L I F E   V I Ệ T  N A M 
CÔNG TY CUNG CẤP GIẢI PHÁP

BẢO HIỂM NHÂN THỌ
TỐT NHẤT VIỆT NAM 2021

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ CÓ

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
TỐT NHẤT 2024

NĂM 2022, 2023, 2024
DO GREAT PLACE TO WORK® TRAO TẶNG

“NƠI LÀM VIỆC XUẤT SẮC”
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